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1 1254030004 Thang Kiến An 04-11-94 Nam Tp.HCM TC12DB01 TCD1
2 1254062003 Hoàng Diệu Anh 03-11-94 Nữ Hải Phòng TC12DB01 TCD1
3 1254032008 Nguyễn Diệp Tú Anh 25-02-94 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
4 1254030025 Trần Hoàng Bảo 08-12-94 Nam Tp.HCM TC12DB01 TCD1
5 1254030028 Huỳnh Thị Quế Châu 14-12-93 Nữ Đăk Lăk TC12DB01 TCD1
6 1254052022 Cao Nguyễn Uyên Chi 08-03-94 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
7 1254020012 Hạ Bá Công 21-04-94 Nam Tp.HCM TC12DB01 TCD1
8 1254030043 Nguyễn Xuân Danh 14-02-94 Nam Khánh Hòa TC12DB01 TCD1
9 1254052032 Võ Xuân Diệu 02-10-93 Nữ Tây Ninh TC12DB01 TCD1

10 1254020031 Trần Đinh Duy 04-02-94 Nam Bình Thuận TC12DB01 TCD1
11 1254052216 Mai Thị Minh Đức 13-12-94 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
12 1254012100 Phan Thị Cẩm Giang 05-03-94 Nữ Đồng Nai TC12DB01 TCD1
13 1254032090 Đoàn Thị Hồng Hạnh 01-10-94 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
14 1254030111 Lưu Thị Thu Hiền 25-03-94 Nữ Sông Bé TC12DB01 TCD1

15 1154030174 Nguyễn Đức Hùng 31-08-93 Nam Bà Rịa-
Vũng Tàu TC12DB01 TCD1

16 1254030157 Trịnh Thị Thanh Hương 30-06-94 Nữ Bình Định TC12DB01 TCD1
17 1254010214 Nguyễn Đức Anh Khoa 30-05-94 Nam Tp.HCM TC12DB01 TCD1
18 1254012304 Phạm Hoài Nam 21-03-94 Nam Thanh Hóa TC12DB01 TCD1
19 1254030248 Nguyễn Thị Kim Ngân 24-09-93 Nữ Bình Dương TC12DB01 TCD1
20 1254010327 Vũ Đoàn Nghĩa 01-09-94 Nam Bình Phước TC12DB01 TCD1
21 1254052104 Lê Nguyễn Như Ngọc 08-10-94 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
22 1254040288 Vũ Thị Bích Ngọc 29-05-93 Nữ Đăk Nông TC12DB01 TCD1
23 1254052105 Đặng Nguyễn Thảo Nguyên 19-12-94 Nữ Long An TC12DB01 TCD1
24 1254030267 Nguyễn Nhật Nguyên 03-09-94 Nam Tiền Giang TC12DB01 TCD1
25 1254030275 Nguyễn Minh Yến Nhi 27-04-94 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
26 1254012368 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 03-06-94 Nữ Đồng Nai TC12DB01 TCD1
27 1254032277 Nguyễn Yến Nhi 02-03-93 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
28 1254030279 Phạm Thị Tuyết Nhi 24-02-94 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
29 1254060224 Nguyễn Quang Nhựt 09-12-94 Nam Bến Tre TC12DB01 TCD1
30 1254030300 Nguyễn Kiều Oanh 28-10-93 Nữ Đồng Nai TC12DB01 TCD1
31 1254040339 Cao Thị Tiến Phát 05-02-94 Nữ Phú Yên TC12DB01 TCD1
32 1254030308 Trần Hữu Phú 10-10-93 Nam Tp.HCM TC12DB01 TCD1
33 1254030312 Võ Đoàn Gia Phụng 08-10-94 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
34 1254010415 Trần Hồng Quân 29-03-94 Nam Tp.HCM TC12DB01 TCD1
35 1254030339 Nguyễn Thụy Đỗ Quyên 22-11-94 Nữ Đồng Nai TC12DB01 TCD1
36 1254030355 Phan Thành Tài 26-03-94 Nam Đồng Tháp TC12DB01 TCD1
37 1254032360 Nguyễn Thị Thanh Tâm 14-02-94 Nữ Hải Dương TC12DB01 TCD1
38 1254052223 Nguyễn Trần Nhật Tân 01-12-94 Nam Đồng Tháp TC12DB01 TCD1
39 1254032373 Nguyễn Duy Thái 16-09-94 Nam Ninh Thuận TC12DB01 TCD1
40 1254030368 Phùng Ngọc Đan Thanh 06-12-94 Nữ Đồng Nai TC12DB01 TCD1
41 1254030384 Nguyễn Phương Thảo 12-04-94 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
42 1254020239 Phạm Thị Thanh Thảo 23-11-94 Nữ Bình Định TC12DB01 TCD1
43 1254030406 Nguyễn Bình Thoại 10-12-94 Nam Ninh Thuận TC12DB01 TCD1
44 1254022268 Trần Thị Hoài Thương 15-07-94 Nữ Bình Định TC12DB01 TCD1
45 1254030436 Nguyễn Tín 23-09-94 Nam Đăk Lăk TC12DB01 TCD1
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46 1254032447 Nguyễn Thị Thiên Trang 18-08-94 Nữ Thái Bình TC12DB01 TCD1
47 1254020286 Từ Như Quỳnh Trang 15-06-94 Nữ Bình Định TC12DB01 TCD1
48 1254010608 Lê Việt Trung 13-03-93 Nam Bắc Ninh TC12DB01 TCD1
49 1254042545 Huỳnh Lê Nhật Uyên 29-04-94 Nữ Phú Yên TC12DB01 TCD1
50 1254020316 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 19-06-94 Nữ Gia Lai TC12DB01 TCD1
51 1254030508 Phạm Huỳnh Phương Uyên 03-11-94 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
52 1254052226 Trần Hà Văn 11-03-94 Nam Nha Trang TC12DB01 TCD1
53 1254052225 Trần Thị Tường Vân 29-09-93 Nữ Đồng Tháp TC12DB01 TCD1
54 1254032528 Lê Vũ 24-09-94 Nam Tp.HCM TC12DB01 TCD1
55 1254030535 Võ Thị Mỹ Vương 23-07-94 Nữ Quảng Ngãi TC12DB01 TCD1
56 1254030551 Ngô Mỹ Yến 28-10-93 Nữ Tp.HCM TC12DB01 TCD1
57 1154030356 Nguyễn Thị Quế Như 29-10-93 Nữ Sông Bé TC12DB01 TCD1
58 1254030001 Hồ Diệu An 26-08-94 Nam Tp.HCM TC12DB02 TCD1
59 1254030006 Cao Thụy Hoàng Anh 02-02-94 Nữ Sông Bé TC12DB02 TCD1
60 1254032010 Nguyễn Phương Anh 26-05-94 Nữ An Giang TC12DB02 TCD1
61 1254030017 Trần Nguyễn Tuấn Anh 31-03-94 Nam Tp.HCM TC12DB02 TCD1
62 1254030019 Võ Trần Tuấn Anh 09-02-93 Nam Đồng Nai TC12DB02 TCD1
63 1254030067 Nguyễn Duy Hoàng Dũng 26-10-94 Nam Nam Định TC12DB02 TCD1
64 1254030065 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01-10-94 Nữ Bình Định TC12DB02 TCD1
65 1254032069 Nguyễn Thị Anh Đào 26-10-94 Nữ Đăk Lăk TC12DB02 TCD1
66 1254052049 Đinh Thị Nguyên Hạnh 21-07-94 Nữ Bình Định TC12DB02 TCD1
67 1254020064 Bùi Thị Thu Hằng 15-05-94 Nữ Tiền Giang TC12DB02 TCD1
68 1254010132 Nguyễn Thị Hằng   /  /93 Nữ Bình Thuận TC12DB02 TCD1

69 1254030102 Trần Thu Hằng 01-06-94 Nữ Bà Rịa-
Vũng Tàu TC12DB02 TCD1

70 1254052217 Cao Thị Thanh Hoa 11-07-94 Nữ Đồng Tháp TC12DB02 TCD1
71 1254030123 Lê Thị Nhật Hoàng 20-11-94 Nữ Đồng Nai TC12DB02 TCD1
72 1254020097 Nguyễn Trọng Hùng 30-11-94 Nam Bình Định TC12DB02 TCD1
73 1254010180 Nguyễn Hoàng Huy 13-08-94 Nam Tp.HCM TC12DB02 TCD1
74 1254010204 Trịnh Thị Hường 20-08-94 Nữ Thanh Hóa TC12DB02 TCD1
75 1254030169 Nguyễn Định Khánh 26-11-94 Nam Tp.HCM TC12DB02 TCD1
76 1254020120 Nguyễn Thanh Liên 29-10-94 Nữ Bình Thuận TC12DB02 TCD1

77 1254032204 Phạm Thị Thanh Loan 19-12-94 Nữ Quảng Nam - 
Đà Nẵng TC12DB02 TCD1

78 1254032211 Nguyễn Thị Phú Lộc 20-01-93 Nữ Đăk Lăk TC12DB02 TCD1
79 1254060156 Lưu Tấn Lợi 10-10-94 Nam Cà Mau TC12DB02 TCD1
80 1254030215 Phạm Nguyễn Khánh Ly 10-10-94 Nữ Bình Định TC12DB02 TCD1
81 1254020133 Bùi Nguyễn Gia Mẫn 05-08-94 Nam Tp.HCM TC12DB02 TCD1
82 1254010303 Đinh Trần Nguyên Nam 06-01-94 Nam Tp.HCM TC12DB02 TCD1
83 1254052100 Thân Hứa Kim Ngân 05-11-94 Nữ Tp.HCM TC12DB02 TCD1
84 1254032250 Trần Thị Kim Ngân 20-01-94 Nữ Đồng Nai TC12DB02 TCD1
85 1254010329 Cao Bảo Ngọc 17-04-94 Nữ Đồng Nai TC12DB02 TCD1


